	STT
	Ảnh 
	Thông tin cá nhân

	1 
	  [image: image1.jpg]




	Hiệu trưởng: Nguyễn Quốc Thư
Ngày sinh: 07/01/1966
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐTdđ: 01656319888
E-mail vp:
C1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenquocthu@gmail.com 
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Hậu Giang
Ngày sinh: 18/12/1976
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01696260888
E-mail vp:

c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : nguyenhaugiang1976@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 23/06/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0977185389 
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 11/12/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0974955814
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Hồng
Ngày sinh: 14/11/1984
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01262424180
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Thái Thị Hải Yến
Ngày sinh: 01/02/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01656795307
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Cúc
Ngày sinh: 23/12/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01656242055

E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	8 
	[image: image8.jpg]




	Giáo viên: Trần Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 01/07/1984
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0986532801
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Phạm Thị Mai Hương
Ngày sinh: 15/07/1990
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01669213991
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	10 
	    [image: image10.jpg]



	Giáo viên: Trương Thị Mơ
Ngày sinh: 08/10/1980
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01236917191
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Lưu Thị Diệu
Ngày sinh: 19/03/1979
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01693992478
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 

	12 
	   [image: image12.jpg]



	Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyền
Ngày sinh: 19/05/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01635602507
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân
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	Giáo viên: Cao Thị Nguyệt Quỳnh

Ngày sinh: 26/04/1969
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01652286768
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Trần Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 05/05/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0936565168
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Vũ Văn Lịch
Ngày sinh: 15/10/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng thể dục
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0986296811
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Hoàng Quyên
Ngày sinh: 28/06/1982
Trình độ C.môn: Trung cấp mĩ thuật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0982289358
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 08/04/1980
Trình độ C.môn: Cao đẳng âm nhạc
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0947911555
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Thẩm Thị Thúy Phượng
Ngày sinh: 19/05/1977
Trình độ C.môn: Đại học Anh
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: Cao đẳng
ĐT di động: 01663423538
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Đặng Thị Hoàn
Ngày sinh: 20/09/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0979825735
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Lan
Ngày sinh: 25/09/1987
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01663129360
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 1/1/1987
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01632737888
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Quý
Ngày sinh: 05/04/1991
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01696127973
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 

	23 
	[image: image23.jpg]



	Kế Toán: Vũ Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 13/03/1981
Trình độ C.môn: Đại họ kế toán
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01635612888
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Nhân Viên: Lê Thị Xuyến
Ngày sinh: 13/08/1979
Trình độ C.môn: Trung cấp thư viện
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0987719866
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân Viên: Lê Văn Tâm

Ngày sinh: 22/06/1991
Trình độ C.môn: Trung cấpY
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01635553595
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 25/09/1985
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 01635613616
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Hoàng Thị Thanh Hảo
Ngày sinh: 07/08/1963
Trình độ C.môn: Trung cấp mĩ thuật
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680670
ĐT di động: 0974288598
E-mail vp: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :


